
 
 

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ HÃNG SOCOMEC – 2022 

(Áp dụng từ 01-02-2022) 

 

I. ĐỒNG HỒ ĐO ĐA NĂNG 
 

MÃ HÀNG ĐỒNG HỒ ĐƠN GIÁ 

192J9120 Multis L50 8.120.000 

48250402 Diris A20 10.520.000 

48250082 Module RS485 cho Multis L50 + Diris A20 2.200.000 

48250403 Diris A30 16.480.000 

48250092 Module RS485 cho Diris A30 2.950.000 

II. BỘ ĐIỀU KHIỄN ATS – Atys CONTROLER 
 

MÃ HÀNG BỘ ĐIỀU KHIỄN ĐƠN GIÁ 

16000025 CONTROLER Atys C25 17.480.000 

16000055 CONTROLER Atys C55 34.950.000 

 

 
III. THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG AtyS r 3P 160 ÷ 3200A 

 

MÃ HÀNG ATS - 3 POLES ĐƠN GIÁ 

95233016 ATyS 3X160A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 45.500.000 

95233025 ATyS 3X250A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 57.450.000 

95233040 ATyS 3X400A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 75.570.000 

95233063 ATyS 3X630A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 97.700.000 

95233080 ATyS 3X800A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 135.300.000 

95233100 ATyS 3X1000A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 145.350.000 

95233120 ATyS 3X1250A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 175.000.000 

95233160 ATyS 3X1600A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 218.700.000 

95233200 ATyS 3X2000A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 293.000.000 

95233250 ATyS 3X2500A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 328.660.000 

95233320 ATyS 3X3200A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 381.200.000 
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IV. THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG AtyS r 4P 160 ÷ 3200A 

MÃ HÀNG ATS S - 4 

POLES 

ĐƠN GIÁ 

9503 4004 ATyS s 4P-40A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 18.800.000 

9503 4006 ATyS s 4P-63A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 19.990.000 

9503 4008 ATyS s 4P-80A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 21.220.000 

9503 4010 ATyS s 4P-100A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 22.980.000 

9503 4012 ATyS s 4P-125A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 25.050.000 

95234016 ATyS 4P-160A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 48.660.000 

95234025 ATyS 4P-250A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 64.880.000 

95234040 ATyS 4P-400A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 81.100.000 

95234063 ATyS 4P-630A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 113.550.000 

95234080 ATyS 4P-800A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 148.850.000 

95234100 ATyS 4P-1000A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 157.260.000 

95234120 ATyS 4P-1250A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 180.850.000 

95234160 ATyS 4P-1600A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 225.960.000 

95234200 ATyS 4P-2000A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 320.320.000 

95234250 ATyS 4P-2500A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 361.550.000 

95234320 ATyS 4P-3200A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 410.850.000 

 
 

 

 

V. THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN BẰNG TAY MTS 3P 125 ÷ 3200A 
 

MÃ HÀNG MTS 3 POLES ĐƠN GIÁ 

41AC3013 Sircover 3P - 125A 11.570.000 

41AC3016 Sircover 3P - 160A 13.450.000 

41AC3020 Sircover 3P - 200A 17.250.000 

41AC3025 Sircover 3P - 250A 18.030.000 

41AC3040 Sircover 3P – 400A 22.500.000 

41AC3063 Sircover 3P – 630A 36.160.000 

41AC3080 Sircover 3P – 800A 65.400.000 

41AC3100 Sircover 3P – 1000A 78.940.000 

41AC3120 Sircover 3P - 1250A 91.050.000 

41AC3160 Sircover 3P - 1600A 125.200.000 

41AC3200 Sircover 3P - 2000A 190.550.000 

41AC3250 Sircover 3P - 2500A 216.150.000 

41AC3320 Sircover 3P - 3200A 243.270.000 

 

 

 

 

 

 

 



VI. THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN BẰNG TAY MTS 4P 125 ÷ 3200A 
 

MÃ HÀNG MTS 4 POLES ĐƠN GIÁ 

41AC4013 Sircover 4P - 125A 12.950.000 

41AC4016 Sircover 4P - 160A 14.850.000 

41AC4020 Sircover 4P - 200A 17.650.000 

41AC4025 Sircover 4P - 250A 22.050.000 

41AC4040 Sircover 4P - 400A 25.870.000 

41AC4063 Sircover 4P - 630A 43.120.000 

41AC4080 Sircover 4P - 800A 75.210.000 

41AC4100 Sircover 4P - 1000A 87.870.000 

41AC4120 Sircover 4P - 1250A 96.650.000 

41AC4160 Sircover 4P - 1600A 141.680.000 

41AC4200 Sircover 4P - 2000A 214.360.000 

41AC4250 Sircover 4P - 2500A 240.550.000 

41AC4320 Sircover 4P - 3200A 300.450.000 
 

 Đối với các thiết bị khác của SOCOMEC, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ kỹ 

thuật và mức giá tốt nhất. 


